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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trịnh Xuân Miễn 

 Các Thẩm phán: Bà Châu Minh Hoàng  

          Ông Nguyễn Trọng Quế 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Phạm Trúc Mai – Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 04 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 62/2023/TLPT-HS ngày 

22 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo Phan Văn C, do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

 - Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: Phan Văn C; sinh ngày 19/5/1968 tại tỉnh Cà Mau 

Nơi cư trú: Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn T và bà Nguyễn 

Thị L; vợ: Nguyễn Tuyết N và có 02 người con; tiền án: Không; về nhân thân: 

Ngày 06/01/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt 05 năm 06 tháng tù về 

tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án hình sự số 03/2014/HSPT (đã được xóa án 

tích); tiền sự: Không; bị cáo bị khởi tố ngày 10/10/2022 và áp dụng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay; có mặt. 

- Những người tham gia tố tụng khác có có liên quan đến kháng cáo: Ông 

Châu Văn C – Bị hại. 

- Bị hại: Ông Châu Văn C, sinh năm 1982.  

Nơi cư trú: Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; vắng 

mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 9 giờ, ngày 06 tháng 7 năm 2022, Phan Trọng N điều khiển xe chở 

Phan Văn C đến quán cà phê Góc Phố, do Châu Văn C làm chủ tại Khóm 10 thị 

trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, gặp Phan Văn T và Phan Văn 

T. Tại quán có Nguyễn Hoàng G, Huỳnh Tấn Đ, Trần Văn T, Trương Bé N, Trần 

Ngọc L, Châu Thị Bé T đang ngồi uống cà phê. 

T đi vào nói với G là kêu C ra nói chuyện, G nói: C đang ngủ, lúc khác; T 

không đồng ý nên xảy ra cự cãi. Lực lượng bên T có C, T và P, bên G có Đ và T, 

hai bên ném bàn ghế (gỗ) vào nhau. Lúc này, Phan Văn C cầm ghế (gỗ) đánh Đ và 

T thì Đ và T lùi vào trong nhà, nhà có cửa kính cường lực. C cầm ghế đập vào tay 

cầm cửa kính 2-3 cái, làm vỡ tấm cửa kính cường lực. Trương Bé N, Lâm Trùng 

D, lấy dao, rựa, để đánh lại nhóm của T, còn Phan Trọng N lấy 1 cây dao để đánh 

lại nhóm của G. Trong lúc đánh nhau thì lực lượng Công an thị trấn Sông Đốc đến 

ngăn chặn và lập biên bản. Tài sản bị thiệt hại anh Châu Văn C không yêu cầu bồi 

thường và có đơn xin bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Phan Văn C.  

* Kết luận giám định số 24 ngày 16 tháng 7 năm 2022, của Hội đồng định 

giá UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, kết luận:  

- 01 tấm kính cường lực 1,16m x 2,33m x 10 ly, định giá 8.000.000 đồng; 

- 01 tấm kính thủy tinh lót mặt bàn, kích thước 95cm x 50cm, trị giá 

1.500.000 đồng; 

- 01 bộ bàn ghế xếp bằng cây (1 bàn 3 ghế) 1.200.000 đồng;                                                              

Tổng trị giá tài sản:  10.700.000 đồng. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 28 tháng 3 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, quyết định:  

 Căn cứ khoản 1 Điều 178; Điều 47, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự; Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Căn cứ vào Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tuyên bố bị cáo Phan Văn C phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Phan Văn C 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 

bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

 Ngày 06 tháng 4 năm 2023, bị cáo Phan Văn C nộp đơn kháng cáo xin 

hưởng án treo. 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 
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- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ 

luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về hình phạt. 

- Bị cáo: Không có ý kiến tranh luận với Viện kiểm sát, chỉ xin được hưởng 

án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Vào khoảng 09 giờ, ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại quán cà phê Góc Phố 

thuộc Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Phan Văn 

C cầm ghế gỗ đập vào cửa kính cường lực của quán 02 – 03 nhát, làm vỡ tấm cửa 

kính cường lực hoàn toàn không còn sử dụng được; Kết luận giám định giá trị tài 

sản bị thiệt hại là 8.000.000đ.  

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ phúc thẩm, bị cáo đều thừa 

nhận hành vi phạm tội nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai 

của bị hại và những người có mặt tại hiện trường vụ án; phù hợp với vật chứng thu 

giữ tại hiện trường. 

Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 28 tháng 3 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, xử phạt bị cáo Phan Văn C phạm 

tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ 

pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo, thấy rằng: Hành vi sử dụng ghế gỗ để đập phá 

tài sản của người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến tài sản của 

người khác một cách trái pháp luật và xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa 

phương. 

Bị cáo có nhân thân không tốt, đã từng bị Toà án xét xử về tội “Cố ý gây 

thương tích”, bị cáo không biết cải sửa mà tiếp tục tham gia đánh nhau, dẫn đến bị 

xử lý hình sự về tội huỷ hoại tài sản. Án sơ thẩm đã xem, xét đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo và xử phạt bị cáo 06 tháng tù là 

tương xứng và phù hợp. 

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng không cung 

cấp được tình tiết giảm nhẹ (quy định tại khoản 1 Điều 51 – Bộ luật Hình sự) mới. 

Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin hưởng 

án treo của bị cáo. 

[3]. Yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [4]. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn C; Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về hình phạt. 

 2. Áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; 

Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm b 

khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Xử phạt: Bị cáo Phan Văn C 06 (sáu) tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; 

thời hạn chấp hành án phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phan Văn C phải chịu 200.000 đồng. 

 3. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu 

lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau 

- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Công an huyện Trần Văn Thời; 

- Viện kiểm sát ND huyện Trần Văn Thời; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

   

 

 

 

Trịnh Xuân Miễn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


